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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
BÀI 26. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ
I. NHIỆM VỤ TỰ HỌC, NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO
NỘI DUNG 1: CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ
- Học sinh đọc nội dung mục I (Các nguồn lực phát triển kinh tế) bao gồm khái niệm, các nguồn lực, vai trò của các nguồn lực đối với phát triển kinh tế trong SGK trang 99.
NỘI DUNG 2: CƠ CẤU NỀN KINH TẾ
- Học sinh đọc nội dung mục II (Cơ cấu nền kinh tế) bao gồm: khái niệm, các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế từ trang 100 đến 102 trong SGK.
II. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Các nguồn lực phát triển kinh tế
a. Khái niệm
· Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường... ở cả trong và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.
b. Các nguồn lực
· Vị trí địa lí:
· Tự nhiên
· Kinh tế, chính trị, giao thông
· Tự nhiên:
· Đất
· Khí hậu
· Nước
· Biển
· Sinh vật
· Khoáng vật
· Kinh tế - xã hội:
· Dân số và nguồn lao động
· Vốn
· Thị trường
· Khoa học – kĩ thuật và công nghệ
· Chính sách và xu thế phát triển
c. Vai trò của nguồn lực đối với phát triển kinh tế
· Vị trí địa lí -> Thuận lợi hoặc khó khăn cho việc giao lưu giữa các nước.
· Nguồn lực tự nhiên -> Cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất
· Nguồn lực kinh tế - xã hội -> Cơ sở cho việc lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế từng nước.
2. Cơ cấu nền kinh tế
a. Khái niệm
· Cơ cấu nền kinh tế là tổng thế các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.
· Nội dung chủ yếu:
· Tổng thế các bộ phận (thành phần) hợp thành
· Các mối quan hệ hữu cơ tương đối ổn định theo một tương quan hay tỉ lệ nhất định.
b. Các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế
+ Cơ cấu ngành kinh tế
· Là bộ phận cơ bản của cơ cấu kinh tế.
· Phản ánh trình độ phân công lao động xã hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
+  Cơ cấu thành phần kinh tế
· Được hình thành dựa trên cơ sở chế độ sở hữu.
· Bao gồm nhiều thành phần kinh tế có tác động qua lại với nhau.
+ Cơ cấu lãnh thổ
· Là sản phẩm của quá trình phân công lao động theo lãnh thổ
· Được tổ chức chặt chẽ trong một không gian thống nhất.
III. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Phần tự luận
Câu 1: Dựa vào sơ đồ cơ cấu nền kinh tế trang 101 SGK, em hãy phân biệt các bộ phận của cơ cấu nền kinh tế.
Câu 2: Dựa vào bảng 26 trang 101 SGK, hãy nhận xét về cơ cấu ngành và sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo nhóm nước và ở Việt Nam.
2. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Cơ cấu ngành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là
A. Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp rất cao.
B. Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp có xu hướng tăng.
C. Tỉ trọng nông nghiệp còn chiếm tỉ lệ cao mặc dù công nghiệp, dịch vụ đã tăng.
D. Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng có xu hướng giảm.
Câu 2: Tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai thác nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một lãnh thổ nhất định được gọi là
A. nguồn lực.
B. nguồn nhân lực.
C. các điều kiện phát triển.
D. các nhân tố ảnh hưởng.
Câu 3: Đặc diểm nào sau đây thể hiện cơ cấu kinh tế phân theo khu vực của các nước phát triển?
A. Ngành nông - lâm - ngư nghiệp còn chiếm tỉ trọng lớn.
B. Tỉ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế tương đương nhau.
C. Ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trọng cao.
D. Ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất.
Câu 4: Đặc diểm nào sau đây thể hiện cơ cấu kinh tế phân theo khu vực của các nước đang phát triển?
A. Tỉ trọng nông nghiệp còn cao mặc dù tỉ trọng công nghiệp đã tăng.
B. Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng rất cao.
C. Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp có xu hướng tăng.
D. Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng có xu hướng giảm.
Câu 5: Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là
A. Tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ cao.
B. Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp còn tương đối lớn.
C. Tỉ trọng các ngành tương đương nhau.
D. Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng cao nhất.
Câu 6: Căn cứ theo phạm vi lãnh thổ các nguồn vốn, thị trường, khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản lí từ các nước khác ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước, được gọi là
A. Nguồn lực tự nhiên.
B. Nguồn lực xã hội.
C. Nguồn lực từ bên trong.
D. Nguồn lực từ bên ngoài.
Câu 7: Cơ cấu kinh tế phân theo lãnh thổ là kết quả của
A. Sự phân hóa khí hậu, nguồn nước theo lãnh thổ.
B. Quá trình phân công lao động theo lãnh thổ.
C. Khả năng thu hút vốn đầu tư theo lãnh thổ.
D. Sự phân bố tài nguyên theo lãnh thổ.
Câu 8: Trong các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế, bộ phận nào có vai trò quan trọng nhất?
A. Cơ cấu ngành kinh tế.
B. Cơ cấu thành phần kinh tế.
C. Cơ cấu lãnh thổ.
D. Các đặc khu, vùng kinh tế.
Câu 9: Cơ sở để phân chia nguồn lực thành các nguồn lực bên trong và bên ngoài là
A. Nguồn gốc hình thành.
B. Tính chất tác động của nguồn lực.
C. Phạm vi lãnh thổ.
D. Chính sách và xu thế phát triển.
Câu 10: Cơ cấu nền kinh tế không bao gồm các bộ phận nào dưới đây?
A. Nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp xây dựng, dịch vụ.
B. Khu vực kinh tế trong nước, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
C. Cơ cấu quốc gia, vùng.
D. Khu kinh tế cửa khẩu, cảng biển và đặc khu kinh tế.

V. ĐÁP ÁN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Phần tự luận
Câu 1: Dựa vào sơ đồ cơ cấu nền kinh tế trang 101 SGK, em hãy phân biệt các bộ phận của cơ cấu nền kinh tế.
Các bộ phận của cơ cấu nền kinh tế:
-  Cơ cấu ngành kinh tế: bao gồm các ngành nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.
-  Cơ cấu thành phần kinh tế: bao gồm khu vực kinh tế trong nước (ví dụ, ở Việt Nam gồm có: kinh tế Nhà nước, kinh tế ngoài Nhà nước như kinh tế tập thể kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể) và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
-  Cơ cấu lãnh thổ: ứng với mỗi cấp phân công lao động lãnh thổ sẽ có các cơ cấu lãnh thổ khác nhau: toàn cầu, khu vực (ASEAN, EU, châu Á - Thái Bình Dương,...), quốc gia, vùng (ví dụ: Việt Nam có 7 vùng kinh tế).
Câu 2: Dựa vào bảng 26 trang 101 SGK, hãy nhận xét về cơ cấu ngành và sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo nhóm nước và ở Việt Nam.
- Về cơ cấu GDP (năm 2004): 
+ Các nước phát triển: chiếm tỉ trọng cao nhất là ngành dịch vụ (71%), tiếp đến là công nghiêp- xây dựng (27%), thấp nhất là nông -lâm-ngư nghiệp (2%).
+ Các nước đang phát triển: chiếm tỉ trọng cao nhất là dịch vụ (43%), tiếp đến là công nghiệp -xây dựng (32%), thấp nhất là nông-lâm-ngư nghiệp (25%).
+ Việt Nam: chiếm ti trọng cao nhất là công nghiệp xây dựng (40%), tiếp đến là dịch vụ (38%), thấp nhất là nông-lâm-ngư nghiệp (22%).
- Trong giai đoạn 1990 - 2004, cơ cấu GDP theo ngành ở các nhóm nước và Việt Nam có sự thay đổi:
+ Các nước phát triển: giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp (từ 3% xuống 2%), công nghiệp - xây dựng (từ 33% xuống 27%) và tăng tỉ trọng ngành dịch vụ (64% lên 71%).
+ Các nước đang phát triển: giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp (từ 29% xuống 25%); tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng (30% lên 32%)  và dịch vụ (41% lên 43%).
+ Việt Nam: giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp (39% xuống 22%); tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng (23% lên 40%); tỉ trọng ngành dịch vụ giữ ở mức ổn định (38%).
2. Phần trắc nghiệm
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